
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẦM NON DƯ HÀNG KÊNH 


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
LỚP 3C1

ĐỘ TUỔI: 3 TUỔI 
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN (TỪ 30/6/2024  ĐẾN 31/7/2025 )

         CÁC CHỦ ĐỀ :             - ÔN CHỦ ĐỀ NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ 
                                                                 -  ÔN CHỦ ĐỀ BÁC CÔNG NHÂN XÂY DỰNG
                                                                           - ÔN CHỦ ĐỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
                                                                           - ÔN CHỦ ĐỀ LUẬT LỆ GIAO THÔNG

Quận Lê Chân, tháng 7  năm 2025


I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện

	Thời gian thực hiện

	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tuần1:
ÔN CHỦ ĐỀ NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ

	1
	Từ 30/6 – 4/6
	Vũ Thị Thu Thanh
	

	Tuần 2
ÔN CHỦ ĐỀ BÁC CÔNG NHÂN XÂY DỰNG

	1
	Từ 7/7 – 11/7
	Vũ Thị Thu Thanh
	

	Tuần 3
ÔN CHỦ ĐỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

	1
	Từ 14/7 – 18/7
	Vũ Thị Thu Thanh
	

	Tuần 4 + Tuần 5
ÔN CHỦ ĐỀ LUẬT LỆ GIAO THÔNG

	1
	Từ 21/7 – 31/7

	Vũ Thị Thu Thanh
	



II. CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh 1
Ôn người thân của bé
	Nhánh 2
Ôn Bác công nhân xây dựng
	Nhánh 3
Ôn tài nguyên nước
	Nhánh 4 + 5
Ôn Luật lệ giao thông

	Giáo viên
	Lập kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ. Phù hợp với chủ đề nhánh “Người thân yêu của bé”
- Tạo môi trường hoạt động sắp xếp các góc chơi phù hợp với chủ đề nhánh “Người thân yêu của bé”
- Chuẩn bị nguyên học liệu, giấy màu, giấy 1 mặt, sốp màu, lô tô các loại về chủ đề.
- Tranh rỗng về các kiểu nhà của bé
	- Lên kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ.
- Tạo môi trường hoạt động sắp xếp các góc chơi phù hợp với chủ đề: “Cô chú công nhân XD”
- Chuẩn bị nguyên học liệu cho cô và trẻ hoạt động như các loại tranh ảnh , bộ sưu tập album , lô tô các loại về chủ đề , tranh thơ chữ to, tranh truyện về chủ đề nhánh
- Các loại đồ chơi trong góc chơi  theo chủ đề: “Cô chú công nhân xây dựng”

	- Lập kế hoạch theo chủ đề nhánh nước.
- Tạo môi trường thiết kế các trò chơi, thay đổi đồ dùng trong góc chơi theo chủ đề nhánh: Nước
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ hoạt động.
- Sưu tầm các bài hát bài thơ về chủ đề nhánh như: Nắng, mưa bóng mây....
- Nghe các bài hát, bài thơ về chủ đề như: Tia nắng hạt mưa, nắng vừa đậu trên lá.
- Chuẩn bị các bảng chơi, đồ chơi các góc chơi, lô tô về chủ đề nước.
	- Tranh ảnh , lô tô về 1 số luật lệ GT
- Chuẩn bị tâm thế, nội dung, các mảng tường, ĐDĐC cho trẻ hoạt động

	Nhà trường
	
- Cung cấp đồ dùng đồ chơi, học phẩm cần thiết: 
- Tạo môi trường hoạt động và các đồ chơi ngoài trời an toàn.
- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dạy và học
- Vệ sinh khử khuẩncác đồ chơi ngoài trời
- Bổ sung thêm 1 số trang phục biểu diễn cho trẻ đóng kịch, kể chuyện..


	Phụ huynh
	
- Cho trẻ tìm hiểu về các chủ đề trẻ ôn trong tháng.
- Sưu tầm tranh ảnh, NVL ủng hộ cho trẻ hoạt động: lịch cũ, vỏ hộp, giấy, chai lọ nhựa....
- HD trẻ tránh ra một số nơi gây nguy hiểm .


	Trẻ
	
- Tập làm đồ dùng, đồ chơi để tạo ra các sản phẩm: nón, mũ, quần áo, bánh đa, quà lưu niệm, băng dôn,…
- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, ích lợi tài ngfuyeen nức, về công việc của bác cấp dưỡng và chú công nhân xây dựng
- Làm được nhiều sản phẩm đẹp: 
- Biết tạo 1 số  sản phẩm, từ các nguyên vật liệu khác nhau 
- Biết giữ an toàn cho bản thân



III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề ôn trong tháng
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ người thân của bé”
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “  Bác cấp dưỡng”
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Tài nguyên nước”
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Luật lệ giao thông”
- Trao đổi với PH 1 số trẻ cá biệt ở lớp
- Cho trẻ ôn 1 và nhiều, xếp xen kẽ 2 đối tượng…
- Lễ phép  trong giao tiếp khi đến lớp chào cô
- Biết cất dọn đồ chơi ngăn nắp sau khi chơi xong
- Biết giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong khi chơi
- Trẻ ôn truyện trong tháng 7 cùng cô
- Trẻ ôn bài thơ trong tháng 7  cùng cô

	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4

	Thứ 5
	Thứ 6
	

	 
1. Khởi động: 
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (kiễng, hạ gót chân, nhanh, chậm).
2. Trọng động:
- Tập BTPTC.
 + Hô hấp: Hít vào thở ra 
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, hạ tay xuống
 + Chân: Bước từng chân ra trước, vuông góc
+ Bụng: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.
 + Bật: Bật về phía trước.
Tập kết hợp bài hát: “ Cả nhà thương nhau, Cháu yêu cô chú công nhân, Cho tôi đi làm mưa với, Em đi qua ngã tư đường phố”;  
- Trò chơi: “ Cây cao cây thấp” 
3. Hồi tĩnh: 
- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp, sân tập.

	


3. Hoạt động học
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Tuần 1
	PTNT
Người thân của chúng mình
	PTTCKNXH
Mừng sinh nhật mẹ
	PTTC
Đi kiễng gót
	PTNN
Truyện:
Nhổ củ cải
	PTTM
Dạy hát:
" Cháu yêu bà"
	

	Tuần 2

	PTTC
Đi thay đổi hướng theo hướng zic zắc

	PTNT
Chú công nhân XD
	PTTM
Cháu yêu cô chú công nhân
	PTNN
Thơ: bé làm thợ xây 
	PTTM
Trang trí dụng cụ nghề xây dựng
	

	Tuần 3

	PTTM
VĐ : Cho tôi đi Làm mưa với

	PTTCKNXH
Bé tiết kiệm nước
	PTTC
Ném xa bằng hai tay 

	PTNT
NB: Trên dưới, trước sau
	PTNN
Truyện Giọt nước tí xíu
	

	Tuần 4 Tuần 5

	PTTM
Dạy KNCH: Em đi qua ngã tư đường phố

	PTTCKNXH
Bé với đèn GT
	PTTM
Dán đèn giao thông

	PTNN
Thơ: Đèn giao thông
	PTTC
Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang


	


4. Hoạt động ngoài trời
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Tuần
 1
	- TCVĐ: Nhảy lò cò
- QS: Tranh ảnh gia đình trong góc tuyên truyền.
 - Chơi tự do các TC trên đồi cỏ

	- TCVĐ: Bò theo hướng thẳng
- Trò chuyện về gia đình trẻ
- Chơi tự do nhà bóng, đu quay
	- Quan sát thiên nhiên
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do các TC khu sân chính
	- TCVĐ: Bật chụm tách chân
- Trò chuyện về ngày SN mẹ 
- Chơi tự do cầu trượt, bập bênh
	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Quan sát thiên nhiên
- Chơi tự do các TC khu chiếu nghỉ dãy nhà B
	

	Tuần
2
	- Trò chuyện về nghề xây dựng
- TCVĐ: Đi thay đổi theo hướng zic zắc
 - Chơi tự do trên đồi cỏ
	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Quan sát cây hoa giấy
- Chơi tự do khu nhà bóng đu quay
	- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Quan sát đu quay
- Chơi khu sân chính
	- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Quan sát cây vú sữa
 - Chơi tự do khu nhà bóng cầu trượt
	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Nhận biết hành vi: Đúng – sai ; Tốt –xấu
- Chơi tự do ở chiếu nghỉ
	

	Tuần 3
	- Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ bản thân khi gặp người lạ
- TCVĐ: Làm theo cô
- Chơi tự do trên đồi cỏ
	- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Bé yêu với cát
- Chơi khu cầu trượt - xích đu 
	- HD trẻ cách tiết kiệm nước  - TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi khu cầu trượt - xích đu 
	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
 - HD trẻ cách sử dụng nước tiết kiệm nước
- Chơi nhà bóng đu quay
	- TCVĐ: Đuổi bóng
 - Chấm hạt cát, vẽ sóng biển, tô màu viên sỏi.
- Chơi tự do chiếu nghỉ
	

	Tuần
4 + 5
	- QS: Tìm hiểu về đèn giao thông
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
- Chơi khu sân cỏ
	- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Bước đầu trẻ vẽ phấn về PTGT.
- Chơi : Nhà bóng , đu quay
	- TCVĐ: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
- QS: Bầu trời
- Chơi khu sân chính
	- TCVĐ: Chuyền bóng
 - QS: Tranh tường ngã tư đường phố
- Chơi : Cầu trượt
	- QS:  NB1 số biển báo giao thông
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi khu chiếu nghỉ
	


5. Hoạt động góc
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1. Góc phân vai: 
- Trò chơi: “Của hàng ăn uống”, “Bán hàng”
2. Góc xây dựng: “ Gia đình của bé, Công viên , Xưởng sản xuất nước ngọt, Ngã tư đường phố ”
3. Góc học tập: Chơi các trò chơi:
- Chơi nối theo số lượng
- Tìm hình giống nhau, sắp xếp lôgic
- Bé chọn hình nào?
- Chơi ghép tranh
4. Góc sách:
- Đọc truyện, thơ chữ to theo chủ đề
- Làm bộ sưu tập về chủ đề
- Kể chuyện, diễn rối
- Đọc đồng dao, ca dao về chủ đề .
5. Góc nghệ thuật:
- Hát, múa, vận động, nghe nhạc, nghe hát, chơi trò chơi âm nhạc có nội dung về chủ đề
- Làm các đu quay, cầu trượt bằng các nguyên học liệu khác nhau
6. Góc thể chất:
- Chơi các trò chơi phát triển thể chất

	


6. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	- Trẻ có thói quen ăn không nói chuyện, không làm vãi cơm
- Trẻ có thói quen mời cô và bạn khi ăn
- Trẻ có thói quen VS các góc , các giá đồ chơi cuối tuần
- Trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng các bước
- Trẻ rửa mặt đúng các thao tác

	




7. Hoạt động chiều
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Tuần 1
	
Ôn hát: “Cháu yêu bà”
- Trò chuyện về ngôi nhà của trẻ
- Chơi góc

	
- Trò chuyện về gia đình bé.
- TC: Tìm người thân 
- Chơi góc theo ý thích, 
-Nghe hát: Ru em

	
- Nghe 1 số bài dân ca về chủ đề
- Chơi góc theo ý thích, 
- Chơi góc
	
Ôn truyện: “Nhổ củ cải”
- Trò chuyện về ngôi nhà của trẻ
- Chơi góc
	
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ 
- Nghe 1 số bài dân ca về chủ đề
	

	Tuần 2
	
- Ôn VĐ
 “ Đi đổi hướng theo zíc zắc”.
- Chơi các góc chơi.
	
- Làm quen với bài  thơ:  “Em làm thợ xây”
- TCVĐ:  Kéo cưa lửa xẻ.
- Chơi góc
	
- TC: Kéo cưa lừa xẻ
- Ôn ca hát “Cháu yêu cô chú công nhân”
- Chơi góc tự chọn

	
- Ôn Thơ “Em làm thợ xây”
- Chơi góc theo ý thích 

	
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ  
- Vệ sinh lớp học cùng cô

	

	Tuần 3
	
- Ôn truyện “ Giọt nước tý xíu”
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi ĐCNT
	.
- TC: Trời nắng trời mưa
- Chơi góc theo ý thích, 
-Làm quen bài thơ “Bạn cát”
	
- Ôn VĐ “ Cho tôi đi làm mưa với”
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi ĐCNT
	
- Ôn NB “Trên- dưới, trước, sau
- Các hành vi đúng sai khi chơi với cát
-. Chơi góc tự chọn

	
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ  
- Vệ sinh lớp học cùng cô

	

	Tuần 4+5
	
- Trò chuyện với trẻ khi tham gia GT
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- Chơi các góc
	
- Cho trẻ làm diều giấy
- Trẻ chơi góc sách truyện
	
- Ôn thơ “ Con diều giấy” cùng cô.
-  Trẻ chơi góc tạo hình
	
- Ôn xếp xen kẽ 2 dối tượng
- Trẻ chơi góc học tập
	
- Múa hát cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan
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          Ngô Thị Thắm
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